	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán 9
Thời gian làm bài : 90 phút
I. Mục tiêu: 
1. Năng lực:
a. Năng lực đặc thù.
-Giải quyết vấn đề
 HS nhớ :hai phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.;các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; tính chất và dạng đồ thị của hàm số y = ax2  (a [image: ]0).
;định lí liên hệ giữa cung và dây ; định lí và hệ quả góc nội tiếp ; định nghĩa, tính chất của tứ giác nội tiếp.
	-Phát huy năng lực tính toán, năng lực mô hình hóa toán học.
	b. Năng lực chung.
	 - Tự chủ , tự học. Đọc hiểu và biết chủ động, tích cực làm bài kiểm tra 
2. Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá:  Trắc nghiệm và tự luận 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.

	Nội dung
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	ND1:
Phương trình bậc nhất 2 ẩn
	Số câu

	4
(C1;C3; C4;C9)
	
	

	
	
	
	
	
	4

	
	Điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1,0

	ND2: 
Hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn
	Số câu

	4
(C5;C7;
C2;C6)
	
	
	1
(C12)
	
	
	
	
	5

	
	Điểm
	1
	
	
	1,5
	
	
	
	
	2,5

	ND3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
(C13)
	
	
	1

	
	Điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	2,0

	ND4: Hàm số 
  y = ax2

()
	Số câu
	2
(C8;C10)
	
	
	1
(C14)
	
	
	
	
	3

	
	Điểm
	0,5
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,5

	ND5: Liên hệ giữa cung và dây
	Số câu
	1/2
(C11a,c)
	
	
	
	
	
	
	
	1/2

	
	Điểm
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	ND6: Góc nội tiếp
	Số câu
	1/2
(C11b;d)
	
	
	
	
	
	
	
	1/2

	
	Điểm
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	ND 7: Tứ giác nội tiếp
	Số câu
	
	
	
	1/3
(C15a)
	
	1/3
(C15b)
	
	1/3
(C15c)
	1

	
	Điểm
	
	
	
	1,25
	
	0,75
	
	0,5
	2,5

	Tổng số câu
	
	11
	
	
	2+1/3
	
	1+1/3
	
	1/3
	15

	Tổng điểm
	
	3
	
	
	3,75
	
	 2,75
	
	0,5
	10

	Tỉ lệ %
	
	30%
	37,5%
	27,5%
	5%
	100%



V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	


Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dung cao
	

	1
	ND1:
Phương trình bậc nhất 2 ẩn
	Định nghĩa phương trình bậc nhất 2 ẩn và  tập nghiệm của nó
	- Nhận biết: Biết phương trình bậc nhất 2 ẩn và nghiệm của phương trình và biểu diễn nghiệm trên hệ trục tọa độ
	4
	
	
	
	



4

	2
	ND 2:
Hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn
	Giải hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn
	-Nhận biết:Biết tìm nghiệm của hệ và khi nào hệ có vô số nghiệm, biết cách giải hệ
-Thông hiểu: Hiểu cách giải hệ phương trình
	4
	1
	
	
	


5

	3
	ND3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	- Cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

	 Vận dụng:
-Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình vào bài toán cụ thể
	
	
	1
	
	



1

	4
	ND4: Hàm số 
  y = ax2

()
	Tính chất và đồ thị hàm số 
  y = ax2

()
	-Nhận biết:
Biết tính chất của hàm số và đồ thi
-Thông hiểu: Tìm hệ số khi đồ thị hàm số đi qua một điểm và vẽ đồ thị
	2
	1
	
	
	



3

	5
	ND5: Liên hệ giữa cung và dây
	Định lí về liên hệ giữa cung và dây
	Nhận biết:
Biết liên hệ giữa cung và dây

	1/2
	
	
	
	

1/2

	6
	ND6: 
Góc nội tiếp
	Định lí và hệ quả góc nội tiếp

	 Nhận biết: Biết định lí và hệ quả góc nội tiếp
	1/2
	
	
	
	

1/2

	7
	ND 7:
 Tứ giác nội tiếp
	Định nghĩa, định lí về tứ giác nội tiếp
	Thông hiểu: Hiểu cách chứng minh tứ giác nội tiếp
-Vận dụng:
Vận dụng  chứng minh được hệ thức
-Vận dụng cao:
Vận dụng các kiến thức tổng hợp để chứng minh thẳng hàng
	
	1/3
	1/3
	1/3
	






1

	TỔNG
	11
	2+1/3
	1+1/3
	1/3
	
15

	Tỉ lệ %
	30
	37,5
	27,5
	5
	100

	Tỉ lệ chung
	67,5
	32,5
	100



       VI. Đề kiểm tra
	A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0điểm)
	Em hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
	Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn:



A.  	B.      C.       D. Cả 3 phương trình trên


 	Câu 2. Tìm m và n để  nhận  là nghiệm?




         A.                  B.                 C.  	                     D. 

	Câu 3. Công thức nghiệm tổng quát của phương trình là:




A.     B.  	C.  	D. 
Câu 4. Hình vẽ sau đây biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình nào:
	
           




         A.       B.      C.            D. 
	



Câu 5. Hệ phương trình  có nghiệm là:




A.      B.  C.     D.

 	Câu 6. Giá trị nào của a thì hệ  có vô số nghiệm?




A.  	B.  	C.  hoặc   	D. Kết quả khác
	 Câu 7. Hệ phương trình nào sau đây có một nghiệm?




A.  	B.  	C.  	D. 
 	Câu 8. Hàm số  y = 2x2  đồng biến khi
A.  x > 0		B. x <  0	       C.  x > 2		      D.  x < 2

 	Câu 9. Cặp số  là nghiệm của phương trình nào sau đây:



A.       B.    C.       D. Cả 3 phương trình trên

 	Câu 10. Đồ thị hàm số  y = ax2() nằm ở phía dưới của trục hoành khi
	
	A.  a > 0		B. a < 0		C.  x > 0		D. x < 0

	Câu 11: Điền dấu  x  vào ô thích hợp :
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Trong một đường tròn. Nếu hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.
	
	

	b
	Số đo của góc nội tiếp bằng  số đo của cung bị chắn
	
	

	c
	Trong một đường tròn. Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.
	
	

	d
	 Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn  là góc vuông
	
	


	B. PHẦN TỰ LUẬN(7,0điểm)	
	Câu 12. (1,5 điểm)  Giải các hệ phương trình sau:   


                                                                          
Câu 13. (2,0 điểm)	Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Hai xe lửa khởi hành đồng thời từ hai ga cách nhau 750 km và đi ngược chiều nhau, sau 10 giờ chúng gặp nhau. Nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút thì sau khi xe thứ hai đi được 8 giờ chúng gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 14. (1,0 điểm)	Cho hàm số 
a) Xác định hệ số a, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 2)
b) Vẽ đồ thị hàm số với giá trị của a vừa tìm được
Câu 15. (2,5 điểm)  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. C là một điểm nằm giữa O và A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn trên tại I. K là một điểm bất kỳ nằm trên đoạn thẳng CI (K khác C và I), tia AK cắt nửa đường tròn (O) tại M, tia BM cắt tia CI tại D. Chứng minh:
 	a) Các tứ giác: ACMD; BCKM nội tiếp đường tròn.
          b) CK.CD = CA.CB
          c) Gọi N là giao điểm của AD và đường tròn (O) chứng minh  B, K, N thẳng hàng
VII.Hướng dẫn chấm và biểu điểm
A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	A
	A
	B


Mỗi câu đúng được 0,25đ
Câu11: mỗi ý đúng được 0,125 đ
	Câu
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đúng

	Sai

	Đúng

	Đúng



B.TỰ LUẬN ( 7,0đ )

	Câu
	Nội dung chính
	Điểm

	12
(1,5đ)
	






      






   
Vậy hệ có một nghiệm duy nhất (x; y) = (3; 4)





     




  
Vậy hệ có một nghiệm duy nhất (x; y) = (3; - 1)
	
0,5


0,25


0,5


0,25

	13
(2,0 đ)
	Đổi 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ
Gọi vận tốc xe lửa thứ nhất là x (km/h) (x > 0)
Gọi vận tốc xe lửa thứ hai là y (km/h) (y >0)
Quãng đường xe lửa thứ nhất đi trong 10 giờ là: 10x (km)
Quãng đường xe lửa thứ hai đi trong 10 giờ là: 10y (km)
Vì hai xe đi ngược chiều và gặp nhau nên ta có pt: 
10x + 10y = 750 (1)
Vì xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút nên khi gặp nhau thì thời gian xe thứ nhất đã đi là: 8 + 3,75 = 11,75 (giờ)
Quãng đường xe thứ nhất đã đi là: 11,75x (km)
Quãng đường xe thứ hai đã đi là: 8y (km)
Ta có pt: 11,75x + 8y = 750  (2)



Từ (1) và (2) ta có hệ pt:    






     
  Đối chiếu với ĐK ta có x = 40; y = 35 đều thỏa mãn điều kiện
Vậy vận tốc xe  thứ nhất là 40 km/h;  Vận tốc xe lửa thứ hai là 35 km/h
	
0,25

0,25

0,25

0,25


0,25

0,25

0,25

0,25

	14
(1,0 đ)
	
a) Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A nên tọa độ điểm A thỏa mãn hàm số, ta có: 
	0,5

	
	
b) Với a = ½ ta có hàm số sau: 
Vẽ đúng đồ thị

	0, 5

	15
(2,5đ)
	[image: ]
Vẽ hình đúng
	







0,25

	
	

a) Ta có: (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).
 Tứ giác ACMD 

có , suy ra ACMD nội tiếp đường tròn đường kính AD.

+ Tứ giác BCKM có  suy ra BCKM nội tiếp
	
0,25

0,25
0,5

	
	b) Chứng minh  CKA đồng dạng CBD
Suy ra CK.CD = CA.CB
	0,5
0,25

	
	c) Chứng minh  BK  AD 
Chứng minh  góc BNA = 900 => BN  AD
Kết luận B, K, N thẳng hàng
	0,25

0,25




Lưu ý: HS làm cách khác vẫn cho điểm tối đa theo khung ma trận.

Phú Đông, ngày05tháng 03 năm 2024

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT


Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ


Phùng Thị Kim Thư



BGH PHÊ DUYỆT
[bookmark: _GoBack]PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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